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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH-NN3703

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, sáu6.65.7102016TT14/09/1998Ngô Văn Minh Tuấn16580400251

FHai, không2.00.0102015QL328/12/1996Nguyễn Văn Tú15510800172

CSáu, bốn6.45.792016TT27/05/1997Nguyễn Khánh Vân16580400273

CNăm, bảy5.74.6102016TT19/03/1998Trần Thị Hải Yến16580400284

DNăm, hai5.24.0102016TT19/08/1998Lê Thị Bảo Châu16580400025

FBa, tám3.82.2102016TT04/04/1998Vũ Thành Đạt16580400066

KFKhông, không0.00.002015QL314/01/1997Nguyễn Văn Hà15510801117

FBa, bảy3.72.1102015QL324/07/1997Ngọc Minh Hiếu15510800528

CNăm, sáu5.64.5102016TT09/01/1998Lê Minh Hoàng16580400089

DBốn, ba4.32.9102015QL312/09/1997Hoàng Tiến Nghị155108002810

DNăm, không5.04.092015QL318/02/1996Nguyễn Quang Ngọc155108004311

BTám, không8.07.792016TT31/01/1998Nguyễn Hà Phương Oanh165804001912

KFKhông, không0.00.002015Q322/05/1996Nguyễn Việt Phương155102010513

DBốn, hai4.23.382015QL322/08/1997Lê Thị Thảo155108011614

DNăm, ba5.34.1102015QL229/03/1997Lê Việt Tiệp155108014515

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 19 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)
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(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


